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KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN 1
Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2024
TOÁN 
BÀI: NẶNG HƠN, NHẸ HƠN
                                               Giáo viên: Lâm Văn Hường( SN 1980)
                           Trường Tiểu học Dũng Tiến
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng
- YCCĐ1:Bước đầu cảm nhận về nặng hơn, nhẹ hơn (so sánh cân nặng nhẹ qua quan sát hình ảnh, tranh vẽ cân đĩa, cân thăng bằng…), bước đầu so sánh nặng bằng nhau chuẩn bị cân đo ở tiết sau.
2. Năng lực: 
-YCCĐ2:Thông qua hoạt động khám phá (nhận biết, so sánh) về nặng hơn, nhẹ hơn. HS phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học. 
- YCCĐ3:Thông qua trao đổi, diễn đạt (nói, viết) về giải quyết tình huống” ở các bài tập, bài toán thực tế, về tính toán. HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
- YCCĐ4: Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, GAĐT, tranh ảnh... cái cân đĩa, túi rau, túi hoa quả, túi bánh, túi kẹo, túi thạch
        Nhạc bài hát: Em yêu trường em và bài: Chơi trò bập bênh
-HS: SGK, hoa xoay, chuông.
	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1 1..HĐ khởi động :  (3 -5’)
- GV cho HS hát tập thể. 

2. HĐ khám phá ( 14 – 16’ )
- GV và HS đóng tình huống .

- Giáo viên kết luận – giới thiệu bài.
- GV yêu cầu HS mở SGK/57
- Giáo viên giới thiệu cân  2 đĩa và hướng dẫn học sinh cách nhận biết vật nặng hơn, nhẹ hơn và nặng bằng nhau.
- GV yêu cầu HS thực hành.

? Túi nào nặng hơn? Túi nào nhẹ hơn.
? Dựa vào đâu em biết túi rau nhẹ hơn túi quả? Túi quả nặng hơn túi rau?
- Để giúp các em được trải nghiệm nhiều hơn về vật nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau. Thây trò ta cùng chơi trò chơi “ Đi chợ”.
+GV nêu luật chơi
+ HS tham gia chơi
+ Tổng kết trò chơi
- GV chốt: Cách dùng cân 2 đĩa để tìm ra vật nặng hơn, vật nhẹ hơn và 2 vật nặng bằng nhau.
-GV dẫn dắt kết nối phần hoạt động luyện tập, thực hành.
3. Hoạt động luyện tập, thực hành 
 (13 -15’)
Bài 1: (4-6’)
- GV Chiếu bài 1.
- GV yêu cầu HS tự quan sát tranh với cân đĩa để chọn câu đúng. 
? Vì sao  em chọn đáp án A?
- GV kết luận chuyển ý sang bài tập 2.
Bài 2: (6-8’)
- GV chiếu bài tập 2. 
- Tổ chức cho Hs chơi trò chơi Rung chuông vàng.
- GV yêu cầu HS: Quan sát tranh, đọc câu hỏi  và chọn đáp án đúng
a) Mèo và chó, con nào nặng hơn?
A. Chó nặng hơn mèo.
B. Mèo nặng hơn chó.
C. Chó nặng bằng mèo.
b) Mèo và thỏ con nào nặng hơn?
A. Thỏ nặng hơn mèo.
B. Mèo nặng hơn thỏ.
C.Thỏ nặng bằng mèo.
- GV đưa câu hỏi c và chiếu hình ảnh.
c) Mèo, chó và thỏ con nào nặng nhất? Con nào nhẹ nhất?
- GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 6 rung chuông trả lời câu hỏi.
- Có bạn nào giải thích: Vì sao con chó nặng nhất? Con thỏ nhẹ nhất?
Dự kiến tình huống: Nếu học sinh không trả lời được thì giáo viên giải thích.
GV chốt: Muốn so sánh nhiều vật để tìm ra vật nặng nhất hay nhẹ nhất ta cần dùng vật trung gian để so sánh.
 Bài 3: (6-7’)
- GV chiếu hình ảnh  bài tập 3.
-GV cho HS trao đổi nhóm đôi.
-GV yêu cầu HS quan sát tranh rồi tự làm vào sách.
-GV chụp bài.
- GV mời đại diện nhóm chia sẻ.






- GV nhận xét, chốt kiến thức.
4. HĐ vận dụng củng cố ( 2-3’ )
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
Dự kiến: Nếu còn thời gian học sinh hát và vận động theo bài hát: Chơi trò bập bênh.
	
-HS hát và vận động theo bài hát:Em yêu trường em.

-HS theo dõi tình huống.
- HS xách thử đồ vật.
-HS lắng nghe- ghi vở.
- HS mở sách.
-HS lắng nghe.


-HS thực hành xách thử các túi rau, túi hoa quả.
-HSTL.
-HSTL.








- HS chơi


-HS lắng nghe.




-HS đọc yêu cầu bài 1.
- HS quan sát chon đáp án đúng bằng hoa xoay.
- HS trả lời.


-HS đọc yêu cầu bài 2.


-HS quan sát đọc thầm câu hỏi và chọn đáp án đúng bằng hoa xoay.



.


- HS đọc câu hỏi c.

- HS thảo luận nhóm 6 rung chuông.
- 1-2 HS trả lời.







- Hs đọc yêu cầu
- HS trao đổi nhóm đôi.
- HS làm bút chì vào sách.


-HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- Các nhóm nhận xét, góp ý cho nhau.
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của bài toán.
- HS cùng GV nhận xét.



- HS nêu nội dung.
- HS lắng nghe.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.



XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG            GIÁO VIÊN
______________________________________________________________
                          
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN
LỚP:  2A
Bài 21:  LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1)
1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được cách đặt tính, tính phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số(1 chữ số).
- Áp dụng cộng có nhớ với đơn vị đo, giải toán có lời văn.
- Củng cố kĩ năng đặt tính và tính hàng dọc trên bảng tính thực hiện các phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.
2. Năng lực chung:
- Học sinh tự chủ, tích cực tham gia các hoạt động cá nhân và nhóm lớp.
- Thông qua quán sát, trao đổi, thảo luận với các bạn các kiến thức đã học về cách tính nhẩm, cách đặt tính và tính hàng dọc, giải bài toán có lời văn, học sinh dần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo để giải quyết nhiệm vụ học tập.
3.  Phẩm chất:
- Chăm chỉ, cẩn thận, đảm bảo chính xác khi làm bài.
- Biết giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
- Tìm hiểu về di tích lịch sử, biết ơn người có công với quê hương đất nước, thể hiện lòng tự hào về quê hương, đất nước.
II.         ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, bảng tính, con tính.
- Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính, PowerPoint bài dạy, đồng hồ cát, chuông bấm.
III.         CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	Tgian
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	3-4’
6-7’
6-7’
5-6’
2-3’
4-5’
2-3’
	1. Hoạt động khởi động
- Cả lớp hát: Chú bộ đội.
? Trong tháng 12 này chúng ta có ngày lễ kỉ niệm nào?
- GV giới thiệu cho học sinh biết ý nghĩa của ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
- GV giới thiệu bài mới: Bài 21. Luyện tập chung(Tiết 1)
- Gọi 02 HS nhắc lại tên bài.
B. Hoạt động thực hành, luyện tập
- GV giới thiệu “Ô cửa bí mật”: Học sinh tìm hiểu một địa danh nổi tiếng thông qua 4 thông tin về địa danh này được giấu kín sau 4 ô cửa. Mỗi bài tập được giải đúng thì 1 ô cửa sẽ được mở ra.
Bài 1
! Yêu cầu 01 học sinh đọc to đề bài, các học sinh khác đọc thầm:
? Bài 1 yêu cầu gì?
Bài 1 yêu cầu 2 nhiệm vụ
1. Đặt tính
2. Tính.
HS chữ nổi đặt tính và tính trên bảng tính. HS chữ sáng đặt tính và tính trên bảng con.
Phép tính: 45+6=
! Gọi 01 HS chia sẻ kết quả.
! Các học sinh khác nhận xét
- Nhận xét, chốt kết quả, khen ngợi học sinh làm tốt.
Phép tính 2: 81+9=
! Gọi 01 HS chia sẻ kết quả.
! HS khác nhận xét
Nhận xét, chốt kết quả, khen ngợi học sinh làm tốt.
Phép tính 3: 26+66=
! Gọi 01 HS chia sẻ kết quả.
! Hs khác nhận xét.
! HS nhận xét 03 phép tính đã làm
- Nhận xét, chốt kết quả, khen ngợi học sinh làm tốt.
- Chốt kiến thức: Qua bài tập 1 các con cần ghi nhớ
· Đặt tính: Thẳng cột
· Thực hiện tính: thực hiện từ phải qua trái, viết kết quả thẳng cột.
· Với phép tính cộng có nhớ, nhớ vào hàng chục.
- Mở ô cửa số 1
Bài 2:
! Yêu cầu 01 HS đọc to yêu cầu bài toán, các học sinh khác đọc thầm.
? Bài toán cho biết gì?
? Bài toán hỏi gì?
? Khi đọc bài toán này, các con nghĩ đến dạng bài toán gì đã được học?
- Gv chốt: Con nghé nặng hơn con bê 18 kg. Nặng hơn có nghĩa là nhiều hơn. Đây  là bài toán nhiều hơn một số đơn vị.
! HS suy nghĩ, lựa chọn câu trả lời, lựa chọn phép tính thích hợp và trình bày bài giải vào vở.
! Khi làm xong, HS đổi vở cho nhau, đọc và nhận xét bài làm của bạn.
- GV hỗ trợ, hướng dẫn và chỉnh sửa thêm cho học sinh trong quá trình làm bài.
! Gv yêu cầu 01 bạn đọc và nhận xét bài làm chữ nổi của bạn.
! Yêu cầu học sinh sáng đọc bài làm, các bạn khác chia sẻ ý kiến về bài làm của bạn.
- Nhận xét, chốt kết quả, khen ngợi học sinh làm tốt.
- GV chốt, khen ngợi học sinh làm tốt.
- GV nhắc một số lưu ý các bạn có thể sai:
+ Chữ ki-lô-gam ở câu trả lời viết rõ ra, không viết tắt.
+ Sau câu trả lời dùng dấu “:”
- Nhận xét, khen ngợi các học sinh cả lớp
- Mở ô cửa số 2
Bài 3:
! Yêu cầu 01 HS đọc to yêu cầu bài toán, các học sinh khác đọc thầm
! Học sinh chia nhóm 4 thảo luận và chia sẻ kết quả sau 2’
! 01 nhóm chia sẻ kết quả, nhóm bạn nhận xét.
- GV chia sẻ: Khi gặp những bài toán như thế này, các con cần đọc kĩ bài, có thể linh hoạt làm bằng nhiều cách miễn ra kết quả đúng. Lưu ý khi ghi kết quả phép tính ta nhớ ghi kèm đơn vị là ki-lô-gam.
- Nhận xét, khen ngợi các nhóm học sinh
- Mở ô cửa số 3: Bến Nghiêng
Bài 4:
! Yêu cầu 01 HS đọc to yêu cầu bài toán, các học sinh khác đọc thầm.
! Yêu cầu HS chia nhóm 4, thảo luận để tìm số lít nước gấu khổng lồ và anh chàng cao bồi Woddy xách.
- Hướng dẫn học sinh tổ chức trò chơi đóng vai: Thi xách nước
- Mỗi nhóm cử 02 bạn tham gia trò chơi này. 1 bạn sẽ làm MC của cuộc thi, 3 bạn sẽ đóng vai 3 thí sinh tham gia cuộc thi xách nước. GV sẽ đóng vai BGK.
 - GV cho HS thực hiện trò chơi
- Gv chốt lại bài, khen ngợi học sinh.
28l+28l=56l.
27l+27l=54l
- GV lưu ý HS khi mang vác vật nặng cần chú ý giữ tư thế cân đối giữa 02 tay để tránh bị cong vẹo cột sống và lựa chọn lượng công việc phù hợp với sức khỏe của bản thân.
- Mở ô cửa số 4
-  Giới thiệu về địa danh: Di tích lịch sử Bến tàu không số K15
C. Củng cố, dặn dò
- Hoàn thành bài 1,3,4,5 vào vở. Chuẩn bị bài cho tiết luyện tập sau
- Sau tiết học này các con có cảm nhận gì?
- Kết thúc tiết học.
	- Hát
- Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12
- Lắng nghe
- Nhắc lại tên bài
- Ghi vở.
- Lắng nghe
- Đọc đề bài
Đặt tính rồi tính:
	45+6=
81+9=
26+66=
	


- Đặt tính và tính.
- Lắng nghe.
- Lấy bảng tính và bảng con
- 01 HS chia sẻ kết quả, cách làm.
Phép tính 45+6
* Lấy 5+6=11, viết 1 nhớ 1
* 4 thêm 1 bằng 5, viết 5
* Vậy 45+6=51
- HS khác chia sẻ ý kiến.
- HS nêu các lưu ý khi đặt tính và tính.
- Lắng nghe
- 01 HS chia sẻ kết quả, cách làm.
Phép tính 81+9
* Lấy 1+9=10, viết 0 nhớ 1
* 8 thêm 1 bằng 9, viết 9
* Vậy 81+9=90
- HS khác chia sẻ ý kiến.
- Lắng nghe
- 01 HS chia sẻ kết quả, cách làm.
- HS nhận xét về các phép tính đã làm.
- HS khác chia sẻ ý kiến.
- Lắng nghe
- Thông tin ô cửa số 1: Di tích lịch sử cấp Quốc gia
- Đọc yêu cầu bài.
Con bê nặng 47 kg. Con nghé nặng hơn con bê 18 kg. Hỏi con nghé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
- Con bê cân nặng 47 kg. Con nghé nặng hơn con bê 18 kg.
- Hỏi con nghé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
- Bài toán nhiều hơn.
- Làm bài, đổi vở và nhận xét bài làm của bạn.
- 01 HS sáng làm bài trên bảng. HS chữ nổi viết vở.
                  Bài giải
Con nghé cân nặng số ki-lô-gam là:
           47+18=65(kg)
              Đáp số: 65 kg
- Nhận xét bài làm của bạn.
- Lắng nghe và ghi nhớ lưu ý.
- Thông tin ô cửa số 2: : Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
- Đọc đề bài:
Đĩa cân bên phải có con ngỗng nặng 5kg và con dê nặng 28kg. Đĩa cân trái có con lợn nặng ?kg. Hai đĩa cân thăng bằng.
Con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
- Làm bài theo nhóm
- Chia sẻ kết quả và lắng nghe nhận xét của nhóm bạn
- Các nhóm có thể làm theo 2 cách
C1: Con lợn có cân nặng bằng cân nặng của con ngỗng 5kg và cân nặng của con dê là 28kg. Vậy muốn tìm cân nặng của con lợn ta lấy 5 kg +28 kg = 33 kg. Vậy con lợn nặng 33 kg
C2: Con lợn có cân nặng bằng cân nặng của con dê là 28kg và cân nặng của con ngỗng là 5kg. Vậy muốn tìm cân nặng của con lợn ta lấy 28 kg + 5 kg = 33 kg. Vậy con lợn nặng 33 kg
- Lắng nghe
- Lắng nghe thông tin thứ 3
- Đọc đề bài
Điền vào chỗ chấm
Rối Elmo xách hai tay 2 xô nước, mỗi xô đựng 26l nước. Rối Elmo xách được 52l.
Gấu khổng lồ xách hai tay 2 xô nước, mỗi xô đựng 28l. Gấu khổng lồ xách được ...l.
Chú cao bồi Woody xách hai tay 2 xô nước, mỗi xô đựng 27l. Chú cao bồi Woody xách được ..l.
- Tính số nước mỗi bạn xách
- Mỗi nhóm tự cử 2 bạn tham gia.
Phân vai cho nhau.
- Tổ chức trò chơi
- Lắng nghe và ghi nhớ
- Thông tin: Đoàn tàu không số
- Lắng nghe
- Lắng nghe dặn dò.
- Chia sẻ cảm nhận.
 


Điều chỉnh sau giờ dạy:

